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Số tiền bảo hiểm

Phạm vi lãnh thổ

1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

1.1. Quyền lợi bảo hiểm
       bệnh ung thư giai đoạn sớm

1.2. Quyền lợi bảo hiểm
       bệnh ung thư giai đoạn trễ

2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện

2.1. Ung thư giai đoạn sớm 

2.2. Ung thư giai đoạn trễ

3. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư

4. Quyền lợi tử vong do tai nạn

292.500.000 

Việt Nam

250.000.000

62.500.000
       

250.000.000
       

500.000/ngày, 
tối đa 30 ngày/cả đời

500.000/ngày, 
tối đa 60 ngày/cả đời

12.500.000

12.500.000

585.000.000 

Việt Nam

500.000.000

125.000.000
       

500.000.000
       

1.000.000/ngày, 
tối đa 30 ngày/cả đời

1.000.000/ngày, 
tối đa 60 ngày/cả đời

25.000.000

25.000.000

1.170.000.000

Việt Nam

1.000.000.000

250.000.000
       

1.000.000.000
       

2.000.000/ngày, 
tối đa 30 ngày/cả đời

2.000.000/ngày, 
tối đa 60 ngày/cả đời

50.000.000

50.000.000


